
Họ và tên: ……………………….. 

Lớp: ……………………………... 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN  

Môn: Tiếng Việt 2 (Kết nối tri thức) 

TUẦN 21 

I. Đọc thầm văn bản sau: 

BÀI THƠ VỀ CÂY LÚA 

Đông giá vừa tan 

Trời đổ nắng vàng 

Rộn ràng mùa mới 

Mầm xanh phơi phới 

 

Áo mới ra đồng 

Mẹ còng lưng cấy 

Mồ hôi mây mẩy  

Thánh thót ruộng vườn 

 

Thoăn thoát đôi tay 

Từng cây lúa nhỏ  

Gọi từng sợi gió 

Chở mưa tưới đồng 

 

Đừng gọi cơn giông 

Làm đau mầm lúa  

Đừng kêu nắng lửa 

Thui lúa cháy bời  

 

Hãy nói ông Trời  

Thuận hòa mưa nắng  



Người không lo lắng 

Lúa đẹp dâng đời 

Huệ Trinh 

 
II. Dựa vào bài đọc, khoanh vào đáp án đúng nhất hoặc làm theo yêu cầu:  

Câu 1. Mẹ ra đồng để làm gì? 

A. để cấy lúa  

B. để gieo hạt  

C. để gặt lúa 

Câu 2. Từng cây lúa nhỏ gọi tới điều gì? 

A. nắng  

B. mưa  

C. giông  

D. gió 

Câu 3. Bạn nhỏ trong đoạn văn muốn ngọn gió nói với ông Trời điều gì? 

A. Bạn nhỏ muốn ngọn gió nói với ông Trời hãy làm cho mưa thuận gió hòa. 

B. Bạn nhỏ muốn ngọn gió nói với ông Trời đừng làm mẹ bạn ấy lo lắng. 

C. Bạn nhỏ muốn ngọn gió nói với ông Trời đừng làm tổn hại ngọn lúa. 



Câu 4. Vì sao bạn nhỏ trong đoạn thơ không muốn để mầm lúa bị cơn giông 

làm đau? 

…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

III. Luyện tập: 

Câu 5. Nối theo mẫu: 

a. r, d hoặc gi 

Quê em 

Quê em đồng lúa, nương …âu 

Bên …òng sông nhỏ nhịp cầu bắc ngang 

…ừa xanh tỏa mát đường làng 

Ngân nga …ọng hát, rộn …àng tiếng thoi. 

(Theo Nguyên Hồ) 

b. ưt hoặc ưc 

- Cá m… sống ở biển.  

- Mùi cá nướng thơm n… 

- Mọi người cần v… rác đúng nơi quy định.  

c. ng hoặc ngh 

...ề nghiệp         ....ười bạn        ...ày tháng         ...iêng ngả 

....ỉ ngơi             ....e ngóng       ....ọt lịm             suy ....ĩ 

Câu 6. Viết từ ngữ chỉ cây cối dưới mỗi hình: 

 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 



…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

 

 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

 

 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 



…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

 

 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

…….………………………………………………….

. 

 

 

Câu 7. Viết: 

Cây gạo 

Từ xa nhìn lại cây gạo sừng sững như một tháp đèn khống lồ. Hàng ngàn bông 

hoa là hàng ngàn ngọn lửa hông tươi. Hàng ngàn búp nõn là hàng ngàn ánh nến trong 

xanh. Tất cả đều lóng lánh lung linh trong nắng. Chào mào, sảo sậu sáo đen … đàn 

đàn lũ lũ bay đi bay về lượn lên lượn xuống. 



…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

Câu 8. Viết 2 đến 3 câu nêu những việc em đã làm để chăm sóc và bảo vệ cây 

xanh: 

* Gợi ý:  

- Em và các bạn đã làm việc gì để chăm sóc cây? 

- Kết quả công việc đó ra sao? 

- Em có suy nghĩ gì khi làm xong việc? 

…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

…….………………………………………………………………………………… 

 


